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Mã ngành, nghề: 6720301 

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung học phổ thông 

Thời gian đào tạo: 03 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo người điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ 

nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ cao đẳng, có 

sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân; 

Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công 

tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân và hành nghề theo tiêu chuẩn 

đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng 

và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

 Về kiến thức 

 - Trình bày các kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở và chuyên ngành để 

giải thích nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và hướng điều trị người bệnh để lập kế 

hoạch chăm sóc người bệnh; 

 - Phân tích được về dược lý, dinh dưỡng, tâm lý con người, kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong thực hành chăm sóc người bệnh; 

 - Giải thích được quá trình dược động học của thuốc, tác dụng của thuốc, quy 

chế sử dụng thuốc để sử dụng thuốc hợp lý và an toàn; 

 - Trình bày được kiến thức về vi ký sinh để xác định các nguyên nhân gây bệnh, 

nguồn lây nhiễm để lập kế hoạch phòng bệnh; 

 - Giải thích được quy trình tiếp nhận người bệnh vào viện và hướng dẫn được 

cho người bệnh các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho người bệnh ra viện; 

 - Phân tích được đặc điểm tâm lý từng người bệnh để lựa chọn phương pháp 

giao tiếp và tư vấn sức khỏe phù hợp; 

 - Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp 

luật, quốc phòng an nình, giáo dục thể chất theo quy định. 

  

Về kỹ năng 

 - Nhận định được tình trạng người bệnh và đưa ra các chẩn đoán điều dưỡng 

phù hợp cho người bệnh; 
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 - Phân loại được người bệnh đến khám và cấp cứu, xác định được vấn đề ưu 

tiên để đưa ra hướng xử trí phù hợp; 

 - Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh; 

 - Thực hiện thành thạo các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và chuyên ngành; 

 - Phụ giúp được bác sĩ thực hiện các thủ thuật trên người bệnh; 

 - Thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu ban đầu các trường hợp cấp cứu tại cộng đồng; 

 - Quản lý trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc, hồ sơ, sổ sách; 

 - Theo dõi, đánh giá tình trạng, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người 

bệnh, phát hiện và báo cáo các diễn biến bất thường của người bệnh; 

 - Giao tiếp lịch sự, thân thiện với người bệnh; 

 - Tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, thân nhân người bệnh và 

cộng đồng; 

 - Tham gia phát hiện sớm các bệnh dịch tại địa phương và đề xuất các biện 

pháp phối hợp phòng chống dịch và bảo vệ môi trường sức khỏe; 

 - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề; 

 - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ 

của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

 Về thái độ 

 - Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề 

phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu 

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của 

các thành viên trong nhóm; 

- Tuân thủ đúng các quy định về y đức, các quy chế chuyên môn, các quy định 

của pháp luật liên quan đến lĩnh vực điều dưỡng và các quy trình kỹ thuật của 

ngành y tế; 

- Thận trọng, tỉ mỉ, tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc của cá nhân và 

của nhóm. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí 

việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

 - Điều dưỡng phòng khám; 

 - Điều dưỡng chăm sóc; 

 - Điều dưỡng cộng đồng. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 32 môn học 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 96 Tín chỉ (2520 giờ) 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ 

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2055 giờ 

- Khối lượng lý thuyết: 778 giờ (31,06%); Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1771 

giờ (68,94%) 
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3. Chương trình khung: 

STT Mã MH Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Thi/

KT 

 I Các môn học chung 20 435 157 255 23 

1 MH22A011401 Giáo dục chính trị 4 75 41 29/0 5 

2 MH22A011202 Pháp luật 2 30 18 10/0 2 

3 MH22A011203 Giáo dục thể chất 2 60 5 51/0 4 

4 MH22A011304 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 3 75 36 35/0 4 

5 MH22A011305 Tin học 3 75 15 58/0 2 

6 MH22A011506 Tiếng Anh  5 120 42 72/0 6 

 II Các môn học chuyên môn 

 II.1 Môn học cơ sở 27 555 287 247 21 

7 MH22A012407 Giải phẫu - Sinh lý 4 90 30 58/0 2 

8 MH22A012208 Hoá sinh Y học 2 30 28 0 2 

9 MH22A012309 Vi sinh vật - Ký sinh trùng 3 60 30 28/0 2 

10 MH22A012210 Sinh lý bệnh 2 30 28 0 2 

11 MH22A012211 Dược lý 2 30 28 0 2 

12 MH22A012512 Điều dưỡng cơ bản (1) 5 150 30 28/90 2 

13 MH22A012213 Y đức - Giáo dục sức khoẻ 2 30 28 0 2 

14 MH22A012214 Sức khỏe - Môi trường và dịch tễ 2 30 28 0 2 

15 MH22A012215 Dinh dưỡng - Tiết chế 2 30 28 0 2 

16 MH22A012116 Tổ chức Y tế 1 15 14 0 1 

17 MH22A012217 Y học cổ truyền 2 60 15 0/43 2 

 II.2 Môn học chuyên môn 50 1500 341 1125 34 

18 MH22A013218 Cấp cứu ban đầu 2 45 15 28/0 2 

19 MH22A013319 Điều dưỡng cơ bản (2) 3 90 15 28/45 2 

20 MH22A013220 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 30 28 0 2 

21 MH22A013421 Điều dưỡng nội khoa 4 120 30 0/88 2 

22 MH22A013422 Điều dưỡng ngoại khoa 4 120 30 0/88 2 

23 MH22A013423 Điều dưỡng nhi khoa 4 120 30 0/88 2 

24 MH22A013424 Điều dưỡng sản phụ khoa 4 120 30 0/88 2 

25 MH22A013425 Phục hồi chức năng 3 90 15 28/45 2 

26 MH22A013226 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 2 45 15 28/0 2 

27 MH22A013227 
Quản lý điều dưỡng - Nghiên cứu 

khoa học 
2 30 28 0 2 
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STT Mã MH Tên môn học 

Số 

tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Thi/

KT 

28 MH22A013328 Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm 3 75 30 0/43 2 

29 MH22A013329 Chăm sóc giảm nhẹ 3 105 15 0/88 2 

30 MH22A013430 Điều dưỡng bệnh chuyên khoa 4 120 30 0/88 2 

31 MH22A013431 Hồi sức tích cực 4 120 30 0/88 2 

32 MH22A013632 Thực tế ngành 6 300 0 0/294 6 

 Tổng cộng 96 2520 785 1657 78 

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

4.1. Danh mục các chữ viết tắt: 

- TC: tín chỉ 

- LT: lý thuyết 

- TH: thực hành 

4.2. LT: lý thuyết: (1TC = 15 giờ, 1 giờ = 45 phút) 

4.3. TH: thực hành: (TH tại trường/TH ngoài trường) 

 + 1 Tín chỉ TH tại trường = 30 giờ (1 giờ = 60 phút) 

 + 1 Tín chỉ TH ngoài trường = 45 giờ 

4.4. Thời gian giảng dạy: 

-  6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật, trừ các nội 

dung học tập đặc thù phải giảng dạy ngoài thời gian này mới đủ điều kiện thực hiện; 

- Thời gian giảng dạy trên buổi: 1 buổi = 5 giờ. 

4.5. Các môn học chung bắt buộc:  

Chính trị, Pháp luật, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tin học, Tiếng Anh và Giáo 

dục thể chất được áp dụng theo chương trình đã được Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội xây dựng và ban hành theo các Thông tư sau: 

- Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 Ban hành Chương trình 

môn học Tiếng Anh; 

- Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 Ban hành Chương trình 

môn học Giáo dục chính trị; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình 

môn học Pháp luật; 

- Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình 

môn học Giáo dục thể chất; 



5 
 

 

 

- Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình 

môn học Tin học; 

- Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương 

trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an 

ninh; 

Trong đó, môn học giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và An ninh là 2 môn 

học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; kết 

quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, 

xếp loại tốt nghiệp. 

4.6. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:  

Thực hiện theo quy định kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường 

được cụ thể hóa theo Quy định 111/QĐ-CĐYT ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang quy định đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. 

4.7. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 

- Người học phải hoàn thành hết các môn học trong chương trình đào tạo và  đủ 

điều kiện theo Quy định đào tạo thì được xét tốt nghiệp; 

- Người học sau khi được Hiệu trưởng Nhà trường công nhận tốt nghiệp, được 

cấp bằng tốt nghiệp. 
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5. Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các môn học 

 

HỌC KỲ I  HỌC KỲ II  HỌC KỲ III  HỌC KỲ IV  HỌC KỲ V  HỌC KỲ VI 

           

GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT 
 

GIÁO DỤC 

CHÍNH TRỊ  
TIẾNG ANH 

CHUYÊN NGÀNH  
 

ĐIỀU DƯỠNG 

NỘI KHOA 
 

ĐIỀU DƯỠNG 

BỆNH TRUYỀN 

NHIỄM 

 

ĐIỀU DƯỠNG 

BỆNH CHUYÊN 

KHOA 

           

TIN HỌC  
GIÁO DỤC QP-

AN 
 

SINH LÝ BỆNH 
 

CẤP CỨU BAN 

ĐẦU 
 

Y HỌC CỔ 

TRUYỀN 

 CHĂM SÓC 

GIẢM NHẸ 

           

TIẾNG ANH  
 TIẾNG ANH  DƯỢC LÝ 

 ĐD NGOẠI 

KHOA 

 ĐIỀU DƯỠNG 

SẢN PHỤ KHOA 
 

HỒI SỨC TÍCH 

CỰC 

           

PHÁP LUẬT 
 KIỂM SOÁT 

NHIỄM KHUẨN 
 TỔ CHỨC Y TẾ  

ĐIỀU DƯỠNG 

NHI KHOA 
 

CHĂM SÓC SK 

CỘNG ĐỒNG 
 

THỰC TẾ 

NGÀNH 

           

VI SINH – KÝ 

SINH TRÙNG 

 
ĐIỀU DƯỠNG 

CƠ BẢN 1 

 

Y ĐỨC-GDSK 

 SỨC KHOẺ MÔI 

TRƯỜNG – DỊCH 

TỂ 

 
PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG 
  

           

GIẢI PHẪU-

SINH LÝ 
   

ĐIỀU DƯỠNG  

CƠ BẢN 2 
   

QUẢN LÝ ĐD-

NCKH 
  

           

    HOÁ SINH       

           

    DINH DƯỠNG-TC       
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6. Chương trình môn học 

(Kèm theo 32 chương trình môn học) 

 

 

 


